
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS AN PHÚ

Loại hình lớp:  TATC có CLB tiếng Nhật

STT Họ tên HS Giới tính Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 Phan Tường Bách Nam 30/01/2012 6A3

2 Nguyễn Gia Bảo Nam 16/06/2012 6A3

3 Dương Bảo Châu Nữ 11/09/2012 6A3

4 Trần Minh Đăng Nam 04/01/2012 6A3

5 Huỳnh Văn Điệp Nam 19/02/2012 6A3

6 Nguyễn Gia Đức Nam 11/01/2012 6A3

7 Nguyễn Vương Ngọc Hân Nữ 19/06/2012 6A3

8 Phạm Gia Huy Nam 21/09/2012 6A3

9 Lâm Gia Huy Nam 26/12/2012 6A3

10 Ngô Trương Nhật Huy Nam 12/01/2012 6A3

11 Hoàng Quốc Khanh Nam 05/06/2012 6A3

12 Ngô Ngọc Ngân Khánh Nữ 01/11/2012 6A3

13 Nguyễn An Nhân Kiệt Nam 09/09/2012 6A3

14 Trần Quang Lâm Nam 06/08/2012 6A3

15 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 06/09/2012 6A3

16 Đặng Nguyễn Quốc Minh Nam 06/07/2012 6A3

17 Đinh Lê Minh Nữ 08/07/2012 6A3

18 Lê Kim Khánh Ngọc Nữ 11/10/2012 6A3

19 Phạm Kim Bảo Ngọc Nữ 20/05/2012 6A3

20 Phạm Gia Phú Nam 06/08/2012 6A3

21 Nguyễn Trường Phước Nam 23/03/2012 6A3

22 Hồ Viết Minh Quân Nam 10/05/2012 6A3

23 Trần Lê Dương Quỳnh Nữ 01/05/2012 6A3

24 Lê Mỹ Tâm Nữ 07/05/2012 6A3

25 Nguyễn Thuận Thiên Nam 06/10/2012 6A3

26 Phạm Ngọc Anh Thy Nữ 02/11/2012 6A3

27 Hà Minh Trí Nam 05/02/2012 6A3

28 Nguyễn Hồ Anh Tuấn Nam 10/09/2012 6A3

29 Nguyễn Khánh Vĩnh Nam 17/10/2012 6A3

30 Nguyễn Đặng Minh Vy Nữ 09/10/2012 6A3

31 Lâm Nhật Vy Nữ 26/12/2012 6A3

Tổng danh sách có 31 học sinh

Người lập bảng

Huỳnh Thảo Uyên

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A3 (DỰ KIẾN)

NĂM HỌC 2023 - 20224
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